
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Tầng 2, số 3, Lô TT-6, khu TĐC 7.3&8.1, tổ 10, Dương Khuê, Phường Mỹ Đình 2, 
Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

08/01/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH JACKMADK

0109486613

STT Tên ngành Mã ngành

1. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Cụ thể:
- Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại;
- Đào tạo về sự sống;
- Đào tạo kỹ năng nói trước công chúng;
- Dạy máy tính.
(không bao gồm dạy về tôn giáo; hoạt động của các trường 
Đảng, đoàn thể)

8559(Chính)

2. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 8560

3. Giáo dục thể thao và giải trí 8551

4. Giáo dục văn hoá nghệ thuật 8552

5. Giáo dục nhà trẻ 8511

6. Giáo dục mẫu giáo 8512

7. Giáo dục tiểu học 8521

8. Giáo dục trung học cơ sở 8522

9. Giáo dục trung học phổ thông 8523

10. Đào tạo sơ cấp 8531

11. Đào tạo trung cấp 8532

12. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

13. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: -Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt; Bán buôn thủy 
sản; Bán buôn rau, quả; Bán buôn cà phê; Bán buôn chè; Bán 
buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản 
phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột; -Kinh doanh thực 
phẩm chức năng

4632

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH JACKMADK
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: JACKMADK COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: JACKMADK CO.,LTD 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0941491103 
Email:

Fax:
Website:
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14. Bán buôn đồ uống 4633

15. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

16. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

17. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

18. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

19. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

20. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

21. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:

 Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác
 Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
 Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh
 Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự
 Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm
 Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao
 Bán buôn thiết bị, dụng cụ điện dùng trong sinh hoạt gia 

đình như: quạt điện, nồi cơm điện, ấm đun nước dùng điện, lò 
vi sóng, tủ lạnh, điều hòa nhiệt độ, bàn là, máy ép, máy sấy 
tóc...

4649

22. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:

 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, 
xây dựng

 Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát 
điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch 
điện)

 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da 
giày

 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi)

 Kinh doanh trang thiết bị y tế 

4659

23. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: 
- Đại lý bán hàng hóa; 
- Môi giới mua bán hàng hóa.
(không bao gồm môi giới chứng khoán, bảo hiểm, bất động sản 
và môi giới hôn nhân có yếu tố nước ngoài)

4610

24. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư (không bao gồm tư vấn pháp 
luật, tài chính, thuế, kiểm toán, kế toán, chứng khoán)

6619
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1.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 LÊ ĐĂNG 
KHƯƠNG

P0706 Tòa nhà R1, 
Chung cư Gold Mark 
City, 136 Hồ Tùng 
Mậu, tổ 12, Phường 
Phú Diễn, Quận Bắc 
Từ Liêm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

850.000.000 85,000 038086021341

2 NGUYỄN 
MINH 
CHIẾN

Đội 1, thôn Hoàng 
Đan, Xã Yên Hưng, 
Huyện ý Yên, Tỉnh 
Nam Định, Việt Nam

150.000.000 15,000 036098000759

25. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
(không bao gồm tổ chức họp báo)

8230

26. Quảng cáo
(không bao gồm quảng cáo thuốc lá);

7310

27. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
(không bao gồm hoạt động điều tra thu thập ý kiến về các sự 
kiện chính trị)

7320

28. Hoạt động tư vấn quản lý
(không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, kế toán, kiểm toán, 
thuế)

7020

29. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học y, dược

7213

30. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa

8299

31. (Đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh 
nghiệp chỉ hoạt động kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy 
định của pháp luật)  

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       038086021341
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: P0706 Tòa nhà R1, Chung cư Gold Mark City, 136 Hồ 
Tùng Mậu, tổ 12, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: P0706 Tòa nhà R1, Chung cư Gold Mark City, 136 Hồ Tùng Mậu, tổ 12, 
Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ ĐĂNG KHƯƠNG Nam

29/07/1986 Kinh Việt Nam

14/09/2020 Cục CSQLHC về TTXH

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Tổng giám đốcChức danh:
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